Chuyên đề                             Xác định mức độ và cách sử dụng hệ thống câu hỏi


Chuyên đề
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CÂU HỎI VÀ CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

PHẦN I 

 ĐẶT VẤN ĐỀ

I - LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
1 – Cơ sở lí  luận:

Đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề được xã hội hết sức quan tâm, các thầy cô trong các nhà trường cũng đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học để góp phần đưa nền giáo dục nước ta ngày càng hiện đại đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết trung ương 4 khoá VII của Đảng đã xác định “Phải áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”. Tiếp đó nghị quyết trung ương 2 khoá VIII lại tiếp tục khẳng định : “Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học”.

Đổi mới phương pháp dạy học là phải lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy độc lập sáng tạo của học sinh. Dưới vai trò tổ chức điều khiển của người thày, học sinh được làm việc nhiều hơn, được trao đổi nhiều hơn, được đưa ra những chính kiến của mình, hình thành kĩ năng tổng hợp, khái quát hoá kiến thức một cách có hệ thống. Qua đó học sinh sẽ chủ động chiếm lĩnh được kiến thức và hình thành tư duy lịch sử.

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học lịch sử nói riêng nhằm đạt được mục đích tích cực hoá hoạt động của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên vận dụng đổi mới phương pháp dạy học như thế nào để phát huy tính tích cực của học sinh trong từng môn học, từng phần học, từng tiết học cụ thể lại là vấn đề đáng quan tâm.

Để có một tiết dạy thành công đòi hỏi giáo viên phải có quá trình chuẩn bị công phu về nội dung, về phương pháp, phương tiện dạy học. Hơn nữa đối với mỗi một loại bài khác nhau, từng đối tượng học sinh khác nhau thì thày, cô lại phải lựa chọn, áp dụng các hình thức và phương pháp dạy học khác nhau để giờ học đạt kết quả cao, thông qua các giờ học nội khoá nhằm phát hiện, bồi dưỡng các em có tư duy, tố chất để tham dự các kì thi học sinh giỏi các cấp.

2 – Cơ sở thực tiễn:

Để phát huy tính tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học là một yêu cầu mà bất cứ giáo viên nào cũng luôn mong muốn và luôn sử dụng mọi phương pháp dạy học để đạt được mục tiêu trên. Cũng như nhiều bộ môn học khác, môn Lịch sử hiện nay đang thu hút được sự chú ý của nhiều người  bởi vì kết quả học tập của bộ môn Lịch sử không cao. Rất nhiều học sinh sợ học, không thích học, theo các em thì môn Lịch sử bài học kiến thức dài, nhiều sự kiện, hiện tượng, đi kèm với những ngày tháng khó nhớ....
  Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta muốn tìm hiểu Lịch sử không thể làm thí nghiệm lại được mà phải dựa trên những tư liệu để tái hiện lại những sự kiện hiện tượng đã qua, từ đó mới rút ra bản chất, ý nghĩa, bài học của các sự kiện, hiện tượng. Chính đặc trưng này của Lịch sử đã khiến các em sợ học, không thích học.

Vậy phải làm thế nào để tạo hứng thú học tập hơn cho học sinh trong giờ học lịch sử? - Sau nhiều năm trực tiếp giảng dạy và tham dự nhiều tiết hội giảng của các đồng nghiệp tôi nhận thấy: Để có một giờ học thành công, đạt hiệu qủa giáo viên phải kết hợp rất nhiều biện pháp dạy học từ phương pháp truyền thống đến các phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh theo tinh thần đổi mới. Và dù sử dụng theo các phương pháp dạy học nào thì một giờ giảng đạt hiệu quả cao không thể thiếu sự hợp lí trong mức độ yêu cầu kiến thức của các câu hỏi và tính lôgic trong hệ thống câu hỏi mà giáo viên đặt ra cho học sinh. Các giờ dạy, giáo viên thiết kế và sử dụng câu hỏi không hợp lý, bài giảng sẽ không có tính lôgíc, không có chiều sâu của kiến thức, trọng tâm bài học không  đầy đủ, hoặc không đúng theo các tiêu chí đánh giá một giờ học đạt chuẩn mặc dù giáo viên cũng sử dụng rất nhiều phương pháp dạy học cùng các thiết bị dạy học hiện đại.Trái lại, các giờ học giáo viên thiết kế, sử dụng hợp lý các câu hỏi nhận thức ở các cấp độ khác nhau đi kèm với các câu hỏi gợi mở thì giờ dạy của giáo viên đó không chỉ đạt chuẩn theo yêu cầu của kiến thức kỹ năng mà các tiêu chí đánh giá cũng đạt điểm tối đa, nhưng các giờ dạy như vậy không nhiều.

   Người giáo viên xây dựng và sử dụng được hệ thống câu hỏi phù hợp trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng sẽ làm cho giờ học trở lên nhẹ nhàng hơn, giờ học nhẹ không phải là mục tiêu đặt ra ít, cũng không phải là bài học diễn ra đều đều theo lời giảng của cô và câu trả lời của trò, quá trình dạy và học diễn ra cũng có lúc cao trào, sôi nổi tuỳ vào nội dung từng phần,  yêu cầu giáo viên đặt ra cho học sinh - thông qua câu hỏi từ đó học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên...

   Như vậy, từ các câu hỏi sẽ giúp học sinh nắm vững hơn tri thức lịch sử hình thành các kỹ năng học tập, xử lí các thông tin, từ đó bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh. Với mục đích giúp cho giáo viên xác định đúng mức độ nhận thức của từng loại câu hỏi và sử dụng từng loại câu hỏi sao cho phù hợp với yêu cầu của bài, phù hợp với đặc điểm của từng học sinh, từng khối lớp để nâng cao bài dạy hiệu qủa của bài học lịch sử. Tôi xin trao đổi với các thầy cô một số kinh nghiệm trong việc xác định mức độ nhận thức của câu hỏi và cách sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học Lịch sử.

PHẦN II

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
Chương I

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. KHÁI NIỆM CÂU HỎI VÀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA CÂU HỎI:

1. Khái niệm câu hỏi:

a. Câu hỏi là gì?

  Câu hỏi là thuật ngữ dùng để chỉ việc nêu vấn đề trong khi nói hoặc viết, đòi hỏi có cách giải quyết. Câu hỏi được sử dụng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong dạy học nhưng câu hỏi trong cuộc sống thường là người hỏi chưa biết câu trả lời còn trong dạy học thì câu hỏi là những vấn đề giáo viên đã biết, học sinh đã học hoặc dựa trên những kiến thức đang học, sẽ học mà trả lời một cách thông minh, sáng tạo. Chính vì vậy, câu hỏi trong dạy học bao giờ cũng mang yếu tố mở, yếu tố nhận biết, khám phá...

b. Các dạng câu hỏi trong dạy - học lịch sử:

Thông thường trong dạy - học lịch sử có các dạng câu hỏi sau:

*Câu hỏi tái hiện: Câu hỏi này thường được dùng nhằm gợi lại những kiến thức đã học để tiếp thu kiến thức mơi để khái quát hoá và hệ thống hoá kiến thức. Nó giúp học sinh củng cố, hiểu sâu hơn kiến thức cũ, làm cơ sở cho việc tiếp nhận kiến thức mới, không bị gián đoạn trong nhận thức. 

Câu hỏi tái hiện thường được tiến hành ở đầu giờ hoặc trong tiến trình của bài giảng, lúc ấy giáo viên cần nhắc lại kiến thức cũ để học sinh nhận thức liên tục, có hệ thống.

*Câu hỏi đàm thoại phân tích và khái quát hoá: Loại câu hỏi này nhằm làm cho học sinh tiếp thu tốt kiến thức trình bày, hiểu được tính lôgíc, bản chất của sự kiện lịch sử. Trong việc sử dụng loại câu hỏi này, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích và đánh giá các sự kiện llịch sử.

Câu hỏi nêu ra để học sinh trao đổi kiểu này thường liên quan đến các sự kiện cơ bản đòi hỏi sự vận dụng tổng hợp của nhiều hiện tượng, để tìm ra tính lôgíc, bản chất của sự kiện đó.

*Câu hỏi tìm tòi, phát hiện: Loại câu hỏi này  nhằm tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh khi giải quyết các nhiệm vụ học tập phức tạp. Trong trường hợp này, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh huy động những kiến thức cần thiết đã thu nhận được trong quá trình học tập, trong hoạt động thực tiễn (quan sát, nhận xét...) để so sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử bằng suy đoán lôgíc và tự tìm ra câu trả lời cho vấn đề đặt ra. Câu hỏi tìm tòi phát hiện bao gồm một chuỗi các câu hỏi lần lượt tìm hiểu các vấn đề nhỏ, bộ phận có liên quan đến nhau, hợp thành vấn đề lớn cơ bản. Việc giải quyết các câu hỏi nhỏ có tính gợi ý, bổ trợ sẽ dẫn đến việc giải quyết vấn đề chính.

Loại câu hỏi này thường được sử dụng ở các lớp lớn, vì học sinh đã có khối lượng kiến thức cần thiết, tư duy logíc khá phát triển, có khả năng phân tích các sự kiện lịch sử để rút ra từ đó nguyên nhân, ý nghĩa, đặc trưng các sự kiện, có thể đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử.

*Câu hỏi ôn tập, tổng kết: Loại câu hỏi này  được sử dụng trong trường hợp cần thiết để khái quát, củng cố kiến thức đã học. Ví dụ, qua một chương trình hay một khoá trình lịch sử cần tổ chức trao đổi ôn tập, để học sinh nhận thức sâu sắc quy luật về sự phát triển của xã hội loài người. Đây là một phần của bài giảng, có khi là cả bài vào cuối học kì hay cuối năm học.

*Câu hỏi kiểm tra: Loại câu hỏi này nhằm xem xét việc tiếp thu kiến thức của học sinh trong việc học tập để đánh giá, bổ sung, đính chính kiến thức. Viếcử dung câu hỏi này được tiến hành thường xuyên, xen vào bài gaỉng hay trong khi kiểm tra bài cũ. Câu hỏi kiểm tra không chỉ nhằm xem xét học sinh nắm sự kiện lịch sử mà cả khả năng phân tích khái quát, hệ thống hoá và thực hành của học sinh.

c. Yêu cầu khi sử dụng câu hỏi trong dạy - học lịch sử:

+ Câu hỏi phải rõ ràng trong sáng, nêu được vấn đề cần đặt ra để có thể hiểu đúng, sâu hơn sự kiện. Câu hỏi như vậy đòi hỏi học sinh phái có những thao tác tư duy mới tìm được câu trả lời thích đáng.

+ Câu hỏi mang tính chất bài tập nhận thức, liên qua đến hứng thú, những cảm xúc mạnh mẽ của học sinh, phải gây ra cảm giác ngạc nhiên khi đối chiếu cái chưa biết và cái đã biết sau khi trả lời đúng câu hỏi.

+ Câu hỏi vừa sức đối với học sinh. Không nên để học sinh thoả mãn đi đến chủ quan về vốn hiểu biết của mình; dù trả lời đúng, đầy đủ câu hỏi nêu ra, song vẫn phải tiếp tục suy nghĩ để trả lời hay hơn, sâu sắc hơn.

2. Các mức độ (cấp độ) nhận thức của câu hỏi:

a. Các cấp độ tư duy trong dạy học lịch sử:

Đặc điểm của quá trình nhận thức lịch sử là đi từ sự kiện đến biểu tượng đến hình thành khái niệm và nêu quy luật phát triển của lịch sử. Chính vì vậy có thể xác định mức độ của câu hỏi từ nhận biết đến thông hiểu và đến vận dụng (điều này cũng đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử nói riêng và dạy - học nói chung).

	Cấp độ tư duy
	Mô tả

	Nhận biết
	- Học sinh nhớ được (bản chất) những khái niệm cơ bản của chủ đề và có thể nêu hoặc nhận ra các khái niệm khi được yêu cầu.

- Đây là bậc thấp nhất của nhận thức, khi học sinh kể tên, nêu lại, nhớ lại một sự kiện, hiện tượng.

Thí dụ: Học sinh nhớ được ngày, tháng của một sự kiện lịch sử, tên một nhân vật lịch sử cụ thể.

	Thông hiểu
	- Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.

- Ở bậc nhận thức này, học sinh có thể giải thích được một sự kiện, hiện tượng lịch sử, tóm tắt được diễn biến một sự kiện, nghe và trả lời được câu hỏi có liên quan.

Thí dụ: Học sinh có thể giải thích được sự kiện lịch sử diễn ra như thế nào.

	Vận dụng ở cấp độ thấp
	- Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp.

- Ở bậc nhận thức này, học sinh có thể sử dụng được kiến thức để giải quyết 1 tình huống cụ thể. 

Thí dụ: Áp dụng một sự kiện lịch sử này để lý giải một sự kiện khác.

	Vận dụng ở cấp độ cao
	- Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. Các vấn đề này tương tự như các tình huống thực tế học sinh sẽ gặp ngoài môi trường lớp học.

- Ở bậc này học sinh phải xác định được những thành tố trong 1 tổng thể và mối quan hệ qua lại giữa chúng; phát biểu ý kiến cá nhân và bảo vệ được ý kiến đó về 1 sự kiện, hiện tượng hay nhân vật lịch sử nào đó.

Thí dụ: Tìm hiểu một sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, học sinh phải phân biệt, phân tích được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử khác nhau, v.v. Hoặc học sinh đánh giá được một sự kiện, nhân vật lịch sử.



Trong dạy học, để thuận lợi cho việc xác định mục tiêu nhận thức của bài học, các nhà giáo dục đã đưa về các bậc:

Biết (bậc 1): Với các động từ: nêu, liệt kê, trình bày, khái quát, kể tên v.v. 

Hiểu (bậc 2): Với các động từ: giải thích, phân biệt, tại sao, vì sao, hãy lí giải, vì sao nói v.v.

Vận dụng  (bậc 3) : Với các động từ : so sánh, phân tích, bình luận, nhận xét, vận dụng, đánh giá vv…

b. Xác định các cấp độ nhận thức của câu hỏi thông qua các cấp độ tư duy:

Các mức độ câu hỏi (hay chính là độ khó của câu hỏi) khi giáo viên đặt ra nhằm phục vụ cho quá trình nhận thức của học sinh ở các cấp độ khác nhau như: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng... Nó tương ứng với độ khó của các mức độ sau:

   - Câu hỏi tái hiện: Nhằm khơi gợi, tái hiện lại những kiến thức cơ bản mà HS cần nắm.

   - Câu hỏi giải thích minh hoạ: Làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra để hiểu sâu, hiểu cụ thể về sự kiện, hiện tượng lịch sử.

   - Câu hỏi tìm tòi, đòi hỏi HS từ những kiến thức cơ bản đã học phát hiện ra những vấn đề mới, mối quan hệ, đối chiếu giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử từ đó rút ra kết luận chung.

II. THỰC TRẠNG VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRONG DẠY - HỌC LỊCH SỬ:

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo viên giảng dạy Lịch sử nói riêng và giáo viên giảng dạy các bộ môn ở trường Trung học cơ sở nói chung đã và đang tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. Một trong những việc giáo viên từng làm đó là đổi mới từ khâu soạn giáo án và giảng dạy trên lớp để từng bước nâng cao chất lượng bài dạy. Tuy nhiên, thực tế  quá trình soạn giảng của giáo viên bộ môn Lịch sử còn có thực trạng sau:

+  Giáo viên chưa xác định mức độ nhận thức của câu hỏi, trong quá trình soạn giáo án giáo viên chưa có những câu hỏi nhằm hướng tới từng đối tượng học sinh (HS trung bình, HS khá, giỏi). Vì vậy, chưa phân hoá được các đối tượng học sinh và do đó chưa phát hiện được những học sinh có khả năng nhận thức tốt, khái quát phân tích vấn đề lôgíc tạo tiền đề cho chọn và bồi dưỡng đội tuyển  học sinh giỏi.

+ Trong quá trình soạn giảng, giáo viên sử dụng những câu hỏi dễ quá, câu hỏi chỉ dừng ở  tính phát hiện, có sẵn trong sách giáo khoa, học sinh không cần tìm tòi, suy nghĩ cứ đọc y nguyên sách giáo khoa là được. Giáo viên còn sử dụng những câu dạng như "đúng không? được không?"... dẫn tới tình trạng học sinh trả lời "bừa" là "có" hoặc "không" mà không hiểu, không lí giải được bản chất vấn đề.

+ Cũng trong quá trình sử dụng câu hỏi, giáo viên đưa ra và giải quyết các loại câu hỏi chưa hiệu quả, chủ yếu câu hỏi dựa trên cơ sở sách giáo khoa, chưa có câu hỏi nâng cao, khái quát vấn đề (trong khi đó một trong những yêu cầu của dạy - học lịch sử là phải nêu được quy luật, rút ra bài học).

+ Trong một số giờ dạy, còn một số giáo viên sử dụng và khai thác hệ thống câu hỏi mang tính vụn vặt, không hiệu quả.

Chương II

CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC, 

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC CÂU HỎI NHẬN THỨC 

TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

I. XÁC ĐỊNH CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC CÂU HỎI  NHẬN THỨC TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ:  

Trong một bài học lịch sử, hay cụ thể ở từng mục trong SGK thường có từ một đến ba cấp độ nhận thức mà học sinh cần phải đạt được trong quá trình học tập. Chính vì vậy để hướng dẫn học sinh tìm hiểu tri thức lịch sử theo các cấp độ đó người giáo viên cần phải sử dụng các dạng câu hỏi nhận thức khác nhau:

1. Câu hỏi tái hiện lại sự kiện lịch sử:

Câu hỏi này thường nhằm mục đích giúp  học sinh nhận biết được những vấn đề cơ bản của sự kiện, hiện tượng như nó đã từng diễn ra trong quá khứ. Đối với câu hỏi ở cấp độ nhận thức này ta thường sử dụng các loại câu hỏi sau:
- Loại câu hỏi về sự phát sinh các sự kiện, hiện tượng lịch sử, giáo viên thường hỏi về nguyên nhân, bối cảnh hay hoàn cảnh lịch sử khiến sự kiện, hiện tượng diễn ra. 
Ví dụ:

+Nguyên nhân bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?( Bài 27- Lịch sử 8)
+Bối cảnh lịch sử của phong trào Cần Vương?( Bài 26- Lịch sử 8)

+Hoàn cảnh lịch sử của cao trào Cách mạng ở Việt Nam trong những năm1930-1931?( Bàii 19- Lịch sử 9)...

Câu hỏi này giáo viên thường sử dụng ở phần đầu bài giảng hoặc phần đầu mỗi mục bởi vì sự kiện lịch sử nào cũng diễn ra trong một hoàn cảnh nhất định, đều có nguyên nhân phát sinh của nó, giáo viên sử dụng câu hỏi này đầu tiên sẽ thu hút sự chú ý ban đầu của HS  vào sự kiện - đây là một đặc trưng tư duy đầu tiên khi tìm hiểu sự kiện lịch sử, và đây là câu hỏi nhận biết ở mức độ thấp vì vậy giáo viên nên giành cho HS trung bình yếu trả lời để tạo hứng thú học tập ban đầu cho các em.
- Loại câu hỏi về quá trình diễn biến, phát triển của sự kiện hiện tượng lịch sử như diễn biến của các cuộc khởi nghĩa, các cuộc cách mạng...
Ví dụ:

+Hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Thế trong giai đoạn I ? (Bài 27- Lịch sử 8)
+Trình bày các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở nước ngoài? Cũng nội dung này giáo viên có thể yêu cầu HS lập bảng niên biểu thống kê các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài?( Bài 16- Lịch sử 9)

 ...

 Đây là dạng câu hỏi ít suy luận song lại đòi hỏi trí nhớ, biết nhiều địa danh, nhân vật, biết xác định các địa danh,  trên lược đồ (nếu có lược đồ). Vì vậy khi sử dụng dạng này nên chia thành những câu hỏi nhỏ. Ví dụ câu hỏi về diễn biến các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến, cánh mạng nên chia thành từng giai đoạn ( nếu diễn biến kéo dài theo các thời kỳ khác nhau) như: 

+Trình bày diễn biến của cách mạng tư sản Pháp dưới chế độ quân chủ lập hiến? ( Bài 2- Lịch sử 8)  

+Trình bày các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động ở nước ngoài? ( Bài 16- Lịch sử 9)  Câu hỏi này có nội dung tổng hợp kiến thức toàn bài nên giáo viên sẽ sử dụng lược đồ "Hành trình trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc" sau đó chia thành từng câu hỏi nhỏ ở những địa danh khác nhau để từ đó giải quyết vấn đề đặt ra cũng như giúp HS rút ra ý nghĩa của từng hoạt động. Như vậy sẽ huy động được kiến thức của nhiều học sinh trong lớp để có câu trả lời hoàn chỉnh. Cũng ở trong nội dung bài 16-  Lịch sử 9 tuỳ vào điều kiện của từng lớp học hoặc phương tiện giảng dạy giáo viên có thể kết hợp với bảng phụ, có nội dung niên biểu về hoạt động và ý nghĩa của các hoạt động  của Nguyễn Ái Quốc trên máy chiếu. Để làm được như vậy giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp : trình bày lược đồ, thuyết trình, lập bảng biểu, sử dụng đồ dùng trực quan và phương tiện hiện đại...Kết hợp với việc sử dụng câu hỏi hợp lý.... 

Dạng câu hỏi này giáo viên dùng cho đối tượng học sinh trung bình, khá là có thể trả lời được.

- Loại câu hỏi tìm hiểu kết quả, nguyên nhân dẫn đến kết quả đó và ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

 Lịch sử là quá trình phát triển liên tục, đan xen nhau giữa các sự kiện hoặc một hiện tượng hay một quá trình lịch sử nào đó. Cần cho học sinh thấy rõ được kết quả của sự vận động đó, nguyên nhân thắng lợi hay thất bại, ảnh hưởng của nó đối với quá trình phát triển của lịch sử nói chung.

Ví dụ: 

+Ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương? ( Bài 26- Lịch sử 8)

+Ý nghĩa Lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (Bài 18- Lịch sử 9)

+Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong thời gian từ 1911-1917 có ý nghĩa như thế nào?( Bài 30 - Lịch sử 8).

+Nguyên nhân thất bại của cuộc Khởi nghĩa Yên Bái..?( Bài 21- Lịch sử 9)

...

Để trả lời câu hỏi này đòi hỏi HS phải dựa vào SGK để trả lời bằng ngôn ngữ của mình chứ không lặp lại y nguyên SGK, đồng thời có những câu hỏi HS phải liên hệ với các sự kiện đã học, để rút ra những ảnh hưởng của nó đối với lịch sử. Câu hỏi này, nếu SGK đã cung cấp sẵn thì GV có thể sử dụng để phát huy tinh thần học tập của HS yếu kém còn những liên hệ để rút ra ảnh hưởng của sự kiện không có trong SGK thì dùng cho HS khá hơn như vậy sẽ đảm bảo tính liên tục hoạt động của HS trong giờ học.

Các loại câu hỏi trên giáo viên sẽ sử dụng để hướng dẫn học sinh học tập, nắm vững được những kiến thức cơ bản, đảm bảo một phần của chuẩn kiến thức kỹ năng cung cấp cho HS yếu kém và trung bình. Nhưng nếu giáo viên chỉ sử dụng những dạng câu hỏi này thì sẽ không phát huy được tính đam mê, tính ham thích tìm hiểu lịch sử, nâng cao mở rộng kiến thức cho HS khá và giỏi. Vì vậy, giáo viên phải sử dụng thêm các câu hỏi ở mức độ khó hơn.

2. Câu hỏi giải thích minh hoạ: Làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra để hiểu sâu, hiểu cụ thể về sự kiện, hiện tượng lịch sử. Những câu hỏi dạng này nhằm mục đích giúp HS thông hiểu các sự kiện lịch sử ở mức độ cao.

   Các loại câu hỏi giáo viên thường dùng là:

- Câu hỏi nêu lên đặc trưng bản chất của các sự kiện hiện tượng lịch sử, (bao gồm sự đánh giá và thái độ của học sinh đối với các sự kiện hiện tượng lịch sử ấy). 

 Ví dụ:

   + Tại sao nói ngay khi ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở vào tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc"? ( bài 24 SGK Lịch sử 9)

   + Tại sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với các nhà yêu nước chống Pháp trước đó?( bài 30 SGK Lịch Sử 8)

   Thông thường thì những câu hỏi này khó đối với học sinh, nó đòi hỏi các em phải biết phân tích, đánh giá, biết bày tỏ thái độ của mình đối với sự kiện, hiện tượng lịch sử. Giáo viên sẽ đưa câu hỏi này vào sau khi đã cùng HS giải quyết các câu hỏi ở mức độ nhận biết, tái hiện. Như vậy giáo viên sẽ giúp HS hiểu sâu sắc hơn các sự kiện, hiện tượng lịch sử bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của các em đối với kiến thức lịch sử mà mình đã học. Nếu giáo viên không đưa câu hỏi này vào thì khó khắc sâu, tạo ấn tượng về kiến thức cho người học.  Học sinh sẽ không hiểu đuợc bản chất, đặc trưng của sự kiện, nếu câu hỏi này được sử dụng thuờng xuyên học sinh sẽ rút ra được tính logic, hệ thống của các kiến thức lịch sử mà mình đã được tìm hiểu. Sử dụng câu hỏi này giáo viên sẽ phân loại được đối tượng HS của mình ngay trong giờ học.

   Đây là câu hỏi khó chính vì vậy khi giáo viên đưa ra câu hỏi nhận thức cho HS phải có sẵn trong giáo án câu hỏi gợi mở và dự kiến đáp án mà HS sẽ trả lời từ đó hướng đến câu trả lời chính. 

   Ví dụ: 

    Khi dạy bài cách mạng tháng Tám năm 1945 GV đặt câu hỏi nhận thức : 

   + Tại sao khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh Đảng ta đã  quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?( bài 22- Lịch sử 9)

 Câu hỏi gợi mở:

   + Chủ trương khởi nghĩa vũ trang đề ra trong hội nghị TƯ VIII ( tháng 5/1941) là gì? Các yếu tố nào (về thời cơ cách mạng) đã xuất hiện đầy đủ ở nước ta lức bấy giờ chưa?

   Khi dạy bài "Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi" 

   + Vì sao ta giảng hoà với Pháp lần thứ nhất? Trong lần giảng hoà này ta chủ động hay Pháp chủ động?

   + Vì sao ta giảng hoà với Pháp lần thứ hai? Trong lần giảng hoà này Pháp chủ động hay ta chủ động?

 Giáo viên sử dụng các câu hỏi gợi mở giúp HS thấy được tình thế giữu ta và Pháp  trong hai lần giảng hoà như thế nào.

   Ví dụ: 

+ Trước khi giảng hoà lần thứ nhất, nghĩa quân Yên Thế có những thuận lợi và khó khăn nào? Nếu giảng hoà nghĩa quân Yên Thế sẽ được lợi những gì?Pháp sẽ được gì?

   Tương tự ở lần thứ hai giáo viên cũng sử dụng câu hỏi gợi ý như vậy.

 Khi giáo viên sử dụng các câu hỏi gợi mở để  giúp HS trả lời nhanh chóng hai câu hỏi đưa ra ở trên  HS sẽ  hiểu sâu về diễn biến cũng như  tình thế giữa ta và Pháp trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, cung cấp thêm thông tin để học sinh tạo biểu tượng về nhân vật Hoàng Hoa Thám, những đặc điểm khác của cuộc KN Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời....

  Trong bài giảng giáo viên sử dụng phù hợp và có hiệu quả các loại câu hỏi dạng này chứng tỏ người giáo viên trước khi lên lớp đã nghiên cứu bài giảng, soạn bài rất kỹ, chủ động được bài giảng trên lớp của mình. Trên cơ sở đó, giáo viên tiếp tục sử dụng câu hỏi ở cấp độ tiếp theo- Câu hỏi đối chiếu, so sánh giữa các sự kiện lịch sử đã học. Tuy nhiên, giáo viên không nên quá lạm dụng những câu hỏi này để chứng tỏ mình đã nghiên cứu kỹ bài giảng trước khi lên lớp, bởi đây là những câu hỏi khó đòi hỏi HS phải biết phân tích, thông hiểu sự kiện. Do đó, phải tuỳ vào điều kiện của HS mà giáo viên sử dụng để hỏi HS hay chủ động cung cấp thông tin cho HS, để tránh sự nặng nề cho giờ học.

- Câu hỏi nêu mối liên hệ nhân quả giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử: Loại câu hỏi này thường được sử dụng ở các loại bài như: nêu nguyên nhân, ý nghĩa của một cuộc cách mạng, sự thống trị của chủ nghĩa thực dân và những chuyển biến của xã hội thuộc địa.

Ví dụ:


Khi dạy bài "Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những biến chuyển về kinh tế, xã hội ở Việt Nam"  

GV nêu câu hỏi nhận thức "Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp có tác động như thế nào đến kinh tế  Việt Nam?
 
Câu hỏi gợi mở:


+ TD Pháp thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp ở nước ta thời kì này như thế nào?

+ Đối với  công nghiệp TP Pháp đã thực hiện chính sách gì?

+Để phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa, chúng đã có chính sách gì về giao thông vận tải?

+ Đối với thương nghiệp TP Pháp đã thực hiện chính sách gì??

 Khi giáo viên sử dụng các câu hỏi gợi mở để  giúp HS trả lời câu hỏi đưa ra ở trên. HS sẽ  hiểu sâu về nội dung các chính sách khai thác bóc lột lần thứ nhất của thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam và tác động trực tiếp của các chính sách đó đối với từng mặt của nền kinh tế nói riêng và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói chung (HS nêu quy luật: Quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ( kinh tế Việt Nam lạc hậu và phụ thuộc chặt chẽ vào nền kinh tế Pháp)

Khi sử dụng dạng câu hỏi này người giáo viên có thể sử dụng theo hai cách: Thứ nhất: Diễn dịch (nêu câu hỏi trước rồi sau đó đưa ra câu hỏi gợi mở để làm sáng tỏ vấn đề- nêu kết quả trước và khai thác nguyên nhân sau) và thứ hai: Quy nạp (sau khi đưa ra các câu hỏi nhỏ để khai thác nội dung, giáo viên mới đưa ra câu hỏi để khái quát vấn đề - nêu các nguyên nhân sau đó khái quát kết quả).

3. Loại câu hỏi đối chiếu, so sánh giữa sự kiện, hiện tượng lịch sử này với sự kiện hiện tượng lịch sử khác mà các em đã học. 

   Đây là loại câu hỏi khá khó đối với học sinh trung học cơ sở. Câu hỏi này có ưu điểm thường được giáo viên sử dụng cho phần củng cố, ôn tập lại kiến thức cũ đồng thời tiếp nhận kiến thức mới và áp dụng khi hoạt động thảo luận nhóm để các em bổ trợ kiến thức cho nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề. Dạng câu hỏi mất nhiều thời gian suy nghĩ nên giáo viên thường giao cho HS về nhà hoặc sử dụng trong các bài ôn tập, củng cố, các giờ bài tập với mục đích không chỉ giúp các em bổ trợ kiến thức mà còn thấy rõ hơn mối quan hệ, tính hệ thống của các sự kiện lịch sử. Nhưng giáo viên cũng có thể sử dụng trong bài cung cấp kiến thức mới ở phần củng cố.

   Ví dụ: 

   - Trong bài "Cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi' - Lịch sử  lớp 8, sau khi giáo viên đã cùng HS tìm hiểu hết phần kiến thức, trong phần củng cố giáo viên đưa ra một bài tập:

    ?So sánh cuộc khởi nghĩa Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương? 

Đây là câu hỏi  ở phần củng cố, giáo viên cũng nên chuẩn bị sẵn những nội dung so sánh thông qua bảng (nguyên nhân bùng nổ, giai cấp lãnh đạo, tính chất...)- đây chính là những gợi mở cho HS so sánh, để không làm mất thời gian của giáo viên.

 Nếu giáo viên không đưa câu hỏi này cho học sinh tìm hiểu sau khi học xong bài khởi nghĩa Yên Thế thì học sinh chỉ dừng lại ở mức độ nhận biết và thông hiểu ở mức độ thấp về cuộc khởi nghĩa Yên Thế, học sinh khó có thể khắc sâu tinh thần đấu tranh chống Pháp của giai cấp nông dân Việt Nam, không chỉ có văn thân sỹ phu hưởng ứng chiếu Cần Vương đứng lên chống Pháp mà nông dân vì nhu cầu cuộc sống của mình cũng tự động đứng lên chống Pháp. Từ đó HS sẽ nhanh chóng giải thích được tại sao KN Yên Thế không được xếp vào phong trào Cần Vương....

   - Sau khi học xong bài 29 "Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mỹ cứu nước (1965- 1973)" Lịch sử 9 giáo viên đưa ra câu hỏi:  

    +  Chiến lược " Chiến tranh cục bộ" và " Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Với câu hỏi này giáo viên cũng đưa ra những câu hỏi gợi ý cho HS so sánh về âm mưu, thủ đoạn, mục đích, cách thức tiến hành từng chiến lược chiến tranh...

  Câu hỏi đối chiếu, so sánh thực chất là câu hỏi mang tính chất tổng hợp, đòi hỏi HS phải nhận biết, thông hiểu các sự kiện thì mới so sánh được. HS sẽ rất ngại làm khi gặp câu hỏi dạng này nhưng nếu được giáo viên đưa ra hệ thống câu hỏi gợi ý phù hợp, đúng thời điểm trong các bài học lịch sử sẽ tạo hứng thú học tập  hơn cho HS.

II. MỘT SỐ LƯU Ý KHI XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC CÂU HỎI NHẬN THỨC TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ:

1. Khi xây dựng hệ thống câu hỏi nhận thức:

Trong quá trình biên soạn hệ thống câu hỏi, người giáo viên cần lựa chọn câu hỏi sao cho phù hợp với từng kiểu bài. Với những bài học khai thác kiến thức mới nên sử dụng hệ thống câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề. Với những bài ôn tập nên sử dụng hệ thống câu hỏi tổng kết, khái quát, đánh giá liên hệ. Đối với phần kiểm tra bài cũ trên lớp nên sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hoặc tự luận ngắn gọn để đảm bảo kiểm tra được càng nhiều học sinh càng tốt. Với những phần hướng dẫn học sinh tự học và chuẩn bị bài ở nhà nên cho những câu hỏi có tính khái quát, liên hệ, nâng cao bài học. 

Khi xây dựng và lựa chọn hệ thống câu hỏi, người giáo viên cần chuẩn bị nhiều dạng câu hỏi để có thể áp dụng đối với nhiều đối tượng HS (khối, lớp) thuộc các trình độ nhận thức khác nhau. Khi xây dựng hệ thống câu hỏi đảm bảo quá trình tư duy phát triển (câu hỏi đảm bảo đi từ dễ đến khó), đối với các câu hỏi "khó" phải có các phương án gợi ý cho học sinh tránh rơi vào tình trạng "đánh đố", khiến các em ngại trả lời khi thầy cô đặt câu hỏi.

2. Khi sử dụng hệ thống câu hỏi nhận thức:

*Đối với giáo viên:

Khi sử dụng hệ thống câu hỏi trên lớp (quá trình giảng bài) người giáo viên lịch sử cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Cần nêu câu hỏi một cách rõ ràng - câu hỏi đưa ra có tính chất bài tập nhận thức.

Thứ hai: Tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện gợi mở, cung cấp tài liệu... nhằm giúp học sinh tự giác, tích cực giải quyết vấn đề nêu ra từng bước, từng phần.

Thứ ba: Khi sử dụng giáo viên có thể tiến hành bằng cách nêu câu hỏi và tổ chức học sinh trả lời, cũng có thể tiến hành trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau, thậm chí bản thân mỗi học sinh tự đặt câu hỏi và trả lời. Song vấn đề đặt ra là phải tuân thủ những yêu cầu sư phạm. Chọn các loại câu hỏi nào và tổ chức trao đổi như thế nào cho đúng với yêu cầu sư phạm? Nói chung, không nên đặt câu hỏi mà học sinh chỉ cần trả lời một cách đơn giản "có" hay "không", "đúng" hoặc "sai", vì những loại câu hỏi ấy không bắt buộc học sinh phải tư duy nhiều.

*Đối với học sinh:

Trong quá trình học trên lớp, khi trả lời các vấn đề đưa ra, người giáo viên cần lưu ý học sinh: 

Chú ý nghe câu hỏi giáo viên đưa ra.

Suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi được giáo viên đưa ra.Tìm hiểu nội dung câu hỏi và yêu cầu của vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.

Vận dụng kiến thức đã biết (hoặc sưu tầm thêm tư liệu) để trả lời câu hỏi đặt ra.

Kiểm tra câu trả lời có chính xác hay không.

PHẦN III

PHẦN KẾT LUẬN

   Các mức độ nhận thức của câu hỏi thiết kế theo hệ thống được sử dụng ở tất cả các tiết học, bởi đặc trưng của giáo dục là quá trình dạy và học, trao đổi giữa thầy và trò, cả hai cùng làm việc do đó sẽ không còn những giờ học chỉ có giáo viên giảng còn học trò thì ngồi nghe và ghi chép. Quá trình học tập là hoạt động tương hỗ giữa thầy và trò, học sinh lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên, rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tích luỹ kinh nghiệm trong học tập và trong cuộc sống, đảm bảo được các mục tiêu giáo dục, giáo dưỡng...

   Thiết kế và sử dụng thường xuyên các câu hỏi ở các cấp độ nhận thức khác nhau người giáo viên sẽ không ngừng tích luỹ được kinh nghiệm chuyên môn và  hiểu được sâu sắc học sinh của mình. Học sinh không chỉ hứng thú trong tìm hiểu lịch sử mà còn đựơc rèn luyện khả năng lập luận, trao đổi thậm chí tranh luận trước tập thể, điều này rất có ích cho các em trong cuộc sống...

   Trên đây là một số kinh nghiệm tôi tích luỹ được trong quá trình giảng dạy và tham dự các tiết dạy của các đồng nghiệp, có thể kinh nghệm của tôi còn mang tính chất chủ quan, và còn nhiều thiếu xót vì vậy tôi mong các đồng nghiệp góp ý, chỉnh sửa để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn !
Nhóm thực hiện:    1. Nguyễn Minh Tân - GV THCS Cao An.



2. Lương Thị Thêu - GV THCS TT Cẩm Giàng.
 


3. Nguyễn Thị Bẩy - GV THCS Thạch Lỗi.

Mặc dù đã được triển khai ở cấp huyện, xong chuyên đề còn rất nhiều khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các bạn đồng nghiệp để chúng tôi bổ sung hoàn chỉnh chuyên đề. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: minhtan.caoan@gmail.com
Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn!
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